
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 01 

( Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 30/01/2026) 

 Giáo viên: Nguyễn Thị Hoa ( Tuần 1-3-5) 

                       Hoàng Ngọc Trà My ( Tuần 2-4)                          

Hoạt động 

Tuần 1 

( Từ ngày 29/12 

đến ngày 02/01 

Tuần 2 

(Từ ngày 05/01 

đến ngày 09/01) 

Tuần 3 

(Từ ngày 12/01 

đến ngày 16/01) 

Tuần 4 

(Từ ngày 19/01 

đến ngày 23/01) 

Tuần 5 

(Từ ngày 26/01 

đến ngày 30/01) 

Mục 

tiêu 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Cô vui vẻ, niềm nở, gần gũi trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ để nắm bắt được tính cách và 

thói quen, ăn ngủ và những đặc điểm riêng của trẻ. 

-  Quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi cô và người thân lễ phép 

phù hợp tình huống.  

- Khởi động:  Xoay các khớp . Làm VĐ theo bản nhạc nước ngoài sôi động 

- Trọng động:                 - BTPTC: Tập theo nhạc bài hát: “ Anh cá bảy màu” 

                                        - Điều hòa: Nhạc nước ngoài. 

                                        - Thể dục nhịp điệu: “ Quả đất màu xanh ” 

                                        - TCVĐ: Chúng mình cùng lắc. 

                                       - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo bài hát. 

 

PTTC: 
13,18  

 

PTNT 

23,40,44 

 

PTNN 

63,66 

 

PTTCQ

HXH 

79 

 

PTTM: 

91,101 

 

 

 

            Hướng dẫn kĩ năng: Cách kéo khóa áo ( Ứng dụng PPGD Montessori).. 

Trò truyện 

* Trò chuyện về 1 số loại giấy: 

- Tên gọi, màu sắc, đặc điểm, công dụng của một số loại giấy: Giấy báo, giấy màu, giấy nhún… 

- Các nguyên vật liệu làm ra giấy, cách sử dụng giấy tiết kiệm và hiệu quả. 

- Một số thí nghiệm, trải nghiệm với giấy: Cầu vồng, sự kì diệu của giấy ăn, hoa nở trong nước, vò 

giấy, xé giấy, đánh nhạc bằng giấy, gấp thuyền, gáp máy bay, gấp con vật bằng giấy…(ĐGMT 23) 

* Trò chuyện về tiếng ồn và các chất liệu làm giảm tiếng ồn: 

- Có những tiếng ồn nào trong cuộc sống hàng ngày mà các con biết? 



- Tiếng ồn có tác hại thế nào đối với mọi người? 

- Làm thế nào để giảm tác hại của tiếng ồn? 

- Tên gọi, đặc điểm, công dụng của 1 số chất liệu giảm tiếng ồn: Xốp, bông, bọt biển… 

- Một số trải nghiệm với vật liệu giảm tiếng ồn: Làm nhà cách âm bằng xốp, bọt biển, làm ô tô cách 

âm, làm bịt tai… 

* Trò chuyện về bóng bay và các chất liệu làm bóng bay: 

- Tên gọi, đặc điểm, hình dáng, màu sắc, của bóng bay. 

- Tác dụng và tác hại của bóng bay 

- Cách sử dụng bóng bay an toàn. 

- Một số chất liệu làm bóng bay: cao su, nilon… 

- Một số thí nghiệm, trải nghiệm với bóng bay: thổi bóng bay bằng miệng, bằng bơm, bằng bột 

baking soda, đổ nước vào bóng bay, cho sỏi, bông, hột hạt vào bóng bay làm túi cảm giác… 

* Trò chuyện về chuông gió và các chất liệu làm chuông gió: 

- Tên gọi, đặc điểm, hình dáng, màu sắc, âm thanh của chuông gió. 

- Công dụng của chuông gió. 

- Cách sử dụng chuông gió 

- Một số chất liệu làm chuông gió phát ra tiếng kêu: thủy tinh, đồng, poli, gốm sứ, nhôm, cây tre, 

gỗ,vỏ sò,  

- Một số thí nghiệm, trải nghiệm với chuông gió: để chuông gió trước quạt điện, quạt tay, trước 

gió…làm chuông gió bằng các nguyên vật liệu. 

* Trò chuyện về viên Sỏi 

- Tên gọi, đặc điểm, hình dáng, màu sắc của viên sỏi? 

- Viên sỏi dùng để làm gì? 

- Trọng lượng của viên sỏi? 

- Một số thí nghiệm, trải nghiệm với viên sỏi: Thả xuống nước, trang trí viên sỏi, trang trí xung 

quanh gốc cây cảnh, đi trên sỏi, cân thăng bằng… 

 

 



Hoạt động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

2       

Vận động 

VĐCB: Chạy 

chậm 60-80cm 

TCVĐ: Khiêng 

bóng bằng gậy. 

( Lưu tại 

KHGD tháng 

01. Năm học 

2024-2025) 

Vận động 

VĐCB: Bật chụm 

tách qua 5 ô 

TCVĐ: Đi dép 

cho ghế. 

 

Vận động 

VĐCB: Bật sâu 

30-35m 

TCVĐ: Hái quả. 

( Lưu tại KHGD 

tháng 01. Năm 

học 2024-2025) 

Vận động 

VĐCB: Nhảy lò 

cò 3m 

TCVĐ: Kéo bóng 

bằng vòng. 

 

Vận động. 

VĐCB: Chuyền 

bắt bóng qua đầu, 

qua chân. 

TCVĐ: Bật kẹp 

bóng 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm học 

2024-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
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Khám phá: 

Giấy 

( Lưu tại 

KHGD tháng 

02. Năm học 

2024-2025) 

 

Khám phá: 

Tiếng ồn ( Ứng 

dụng PPSteam) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

 

Khám phá 

Các loại bóng 

bay 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

 

Khám phá: 

Khám phá 

chuông gió 

( Ứng dụng 

PPSteam) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

Khám phá: 

Khám phá viên Sỏi 

 

T
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Tạo hình 

Gấp quạt 

( Mẫu) 

( Lưu tại 

KHGD tháng 

02. Năm học 

2024-2025) 

 

Tạo hình 

Chế tạo vật giảm 

tiếng ồn 

( Ứng dụng 

PPTT Steam) 

 

Tạo hình: 

In hình từ bóng 

bay 

( Đề tài) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

 

Tạo hình 

Làm chuông gió 

( Ứng dụng 

PPTT Steam) 

( ĐGMT 101) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

 

Tạo hình: 

Trang trí viên sỏi 

( Đề tài) 

 

 

 



T
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Âm nhạc 

NDTT: DH: 

Thật là hay 

NDKH: NH: 

Trang sách em 

yêu 

TC: Nghe âm 

thanh đoán tên 

 nhạc cụ 

(ĐGMT 91) 

Văn học 

Thơ: Lời bé 

( Trẻ chưa biết) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

Âm nhạc 

NDTT: VĐ: 

Quả bóng 

NDKH: Bong 

bóng bay 

TC: Khiêu vũ 

cùng bóng 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

 

Văn học 

 Truyện: Chiếc 

chuông gió xinh 

đẹp 

( Trẻ chưa biết) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm 

học 2024-2025) 

Âm nhạc 

Làm quen nhạc cụ: 

Đàn Oocgan 

 

T
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LQVT 

Củng cố đếm 

đến 4, nhận 

biết chữ số 4 

( ĐGMT 40) 

( Lưu tại 

KHGD tháng 

01. Năm học 

2024-2025) 

LQVT 

Nhận biết số thứ 

tự trong phạm vi 

4 

( ĐGMT 44) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 01. Năm 

học 2024-2025) 

LQVT 

Tách nhóm 4 

thành 2 phần 

bằng các cách 

khác nhau 

( Lưu tại KHGD 

tháng 01. Năm 

học 2024-2025) 

LQVT 

Đo độ dài của 

một đối tượng 

bằng 1 đơn vị đo. 

Nói kết quả đo và 

so sánh. 

( Lưu tại KHGD 

tháng 01. Năm 

học 2024-2025) 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo qui tắc của 4 

đối tượng 

( Hoàn thiện qui 

tắc sắp xếp) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 02. Năm học 

2024-2025) 

 

Ôn kĩ năng: Cách đứng lên và ngồi xuống ghế. Cách lấy vở, mở vở, cất vở, cầm bút. 

 ( Ứng dụng PPGD Montessori).. 

HĐNT 

* HĐCCĐ: Quan sát giấy màu, quan sát giấy viết, quan sát giấy báo, quan sát thân cây, quan sát 

giấy gói quà. 

* HĐCCĐ: Quan sát bóng bay, quan sát bóng trang trí sinh nhật, quan sát xì bóng, quan sát bóng 

thổi giấy, quan sát bóng thổi mặt nước. 

 

 

 

 



* HĐCCĐ: Quan sát ô tô, quan sát xe máy, quan sát xe đạp, phân biệt tiếng ồn của các PTGT, 

Lắng nghe âm thanh xung quanh trường. 

* HĐCCĐ: Quan sát chuông gió bằng sắt, quan sát chong chóng, quan sát chuông lắc, quan sát 

chuông gió bằng vỏ ngao, cách kẹp áo. 

* HĐCCĐ: Quan sát khu cát, đá, sỏi, quan sát đá lát sàn nhà, quam sát đá lát bậc thềm, quan sát đá 

cuội, quan sát đá trắng. 

- TCVĐ: Bé tạo dáng, ai bước dài hơn? hãy giữ thăng bằng, nhảy bao bố, kéo bóng bằng vòng. 

- TCVĐ: Đổ nước vào chai, chuyền bóng bằng báo, chuyển vòng, mặc áo, ném vòng cổ chai.  

- TCVĐ: Khiêng bóng bằng gậy, lăn vòng, chuyển bóng bằng ngực, đi cà kheo, cướp cờ. 

- TCVĐ: Chèo thuyền, bật ô, ném còn, bắt vịt, đập niêu. 

- TCVĐ: Bật kẹp bóng, chuyển bóng bằng thìa, đổ nước vào chai, đi cà kheo, lăn vòng. 

* Giao lưu:  

- Tuần 1: Giao lưu cắt giấy bằng kéo với lớp B1 

- Tuần 2: Giao lưu trò chơi: “ Tai ai tinh” với lớp B3 

- Tuần 3: Giao lưu TCVĐ: Bật kẹp bóng với lớp A1 

- Tuần 4: Giao lưu với lớp B1:” Làm gì khi đi chơi bị lạc” . Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói 

được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân. ( ĐGMT 18) 

- Tuần 5: Giao lưu khám phá vật chìm, vật nổi với lớp A2 

* Vẽ phấn: Vẽ bóng bay, vẽ ô tô, vẽ chuông gió, vẽ viên sỏi 

* Chơi tự do: Các đồ chơi có trong sân trường  

 

 

 

 

 

 

 



* Lao động tập thể : Nhặt lá cây, lau lá cây, nhổ cỏ, tưới rau, tưới hoa. 

Hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách kẹp áo ( Ứng dụng PPGD Montessori).. 



Hoạt động 

chơi góc 

 

- Cho trẻ làm quen với các góc chơi, vị trí các đồ dùng  trong góc chơi, thỏa thuận với các 

quy định chơi của từng góc chơi. Sau khi chơi cất đồ chơi vào đúng nơi quy định ( ĐGMT 

79) 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở  ( ĐGMT 63) 

* Góc trọng tâm :  

* Tuần 1: Góc tạo hình: Hướng dẫn kỹ năng mới: Gấp thuyền giấy 

- Trẻ biết sử dụng các loại giấy để gấp thuyền mui và không có mui. 

- Chuẩn bị: Các loại giấy đã sử dụng: giấy một mặt, giấy báo, giấy bìa, chậu nước. 

 * Tuần 2: Góc Steam: Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới: Chế tạo bịt tai giảm tiếng ồn 

- Chuẩn bị:  

+ Bờm, bông, bọt biển, băng dính xốp, băng dính 2 mặt, vải, đĩa giấy, đĩa nhựa. 

* Tuần 3: Góc học tập : Thí nghiệm sự xì hơi của bóng bay.  

- Trẻ thí nghiệm thổi bóng bay bằng miệng sau đó cho bóng xì hơi để phát hiện ra sự xẹp đi 

của bóng, thả tay ra cho bóng bay khi xì hơi. Xì hơi bóng bay vào cốc nước, vào đống giấy 

xé vụ để thấy lực của bóng xì hơi. 

- Chuẩn bị: Bóng bay các màu. 

+ Cốc nước, giấy xé vụ để trong hộp. 

* Tuần 4: Góc thực hành cuộc sống: Hướng dẫn kỹ năng mới: Chuyển vật thể bằng phễu ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ứng dụng PPGD Montessori).. 

- Yêu cầu: Trẻ biết chuyển các vật thể như nước, hột hạt...bằng phễu 

- Chuẩn bị: + 5 cái chai 1,5 lít, 5 cái phễu, 5 ca múc nước, chậu nước, 5 cái cốc. Hạt đậu 

* Tuần 5: Góc học tập: Hướng dẫn kỹ năng mới: Tập cân đá, sỏi bằng cân đĩa 

- Chuẩn bị:  

+ Cân đĩa loại 5kg 

+ Khay đá, khay sỏi 

+ Thẻ số. 

* Các góc khác: 

- Góc văn học: Xem sách, truyện, làm sách sưu tầm về con các loại hoa, lá, quả.. Cầm sách 

đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”).( 

ĐGMT 66) 

- Góc học tập: Trẻ chủ động chọn bài tập tô, ghép hình, chọn đúng sai, tìm bóng cho hình, 

phân loại,…theo các chủ đề. 

- Thực hành bài tập Montesori: Tìm nắp cho chai, Số lượng, xếp hình sáng tạo,  

- Tạo hình: Trang trí bóng bay, gấp máy bay. 

- Góc phân vai: Bán hàng lưu niệm, bán bóng bay. 

- Góc xây dựng: Xây dựng sân bay, bến tàu. 

 

 

 

 



 



HĐ ăn, ngủ, 

VS 

Hướng dẫn trẻ kĩ năng: Chuyển vật thể bằng phễu ( Ứng dụng PPGD Montessori).. 

Rèn kỹ năng: Cách bóc vỏ quýt, cách bóc trứng,soi gương chải tóc. 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn 

uống. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống ( ĐGMT 13) 

+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ. 

+ Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau… 

+ Không ăn các loại thức ăn có mùi ôi thiu, không uống nước lã. 

- Nói tên món ăn hàng ngày. 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  

- Thực hiện 1 số quy định giờ ngủ không làm ồn ( ĐGMT 79) 

 

Ôn kĩ năng: Cách xì mũi và lau mũi, cách lau bàn ăn. ( Ứng dụng PPGD Montessori).. 

HĐ chiều 

* HDTC: Nhảy theo nốt nhạc. Cáo ơi! mấy giờ rồi, đua thuyền, thổi bóng bay, cắp cua bỏ giỏ. 

* Ôn các hoạt động đã học: Thơ: Lời bé. Truyện: Chiếc chuông gió xinh đẹp 

- Âm nhạc: Ôn các bài hát: Thật là hay, quả bóng. 

- Trò chuyện về các loại giấy, bóng bay, chuông gió, vật giảm tiếng ồn, về viên sỏi. 

- Làm quen chữ viết: L,H,K,P 

 



- Vở bé nhận biết và làm quen với Toán: 

- Lao động tập thể: Dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế. 

* Rèn  kỹ năng: Cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn. ( Ứng dụng PPGD Montessori)..  

* Chơi theo ý thích 

- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ, Nêu gương bé ngoan. 

 Rèn kĩ năng: Cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn ( Ứng dụng PPGD Montessori).. 

Chủ đề - 

SK- các nội 

dung có liên 

quan 

Chất liệu Chất liệu Chất liệu Chất liệu Chất liệu 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 
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……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….............................. 

 

Hà Đông, ngày……tháng……năm 2025  
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